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    (Đề thi gồm 02 phần,6 câu, trong 01 trang)

I. ĐỌC HIỂU (4,0 điểm) 

Đọc bài thơ dưới đây và trả lời các câu hỏi:


HƠI ẤM Ổ RƠM

(Nguyễn Duy)

   Tôi gõ cửa ngôi nhà tranh nhỏ bé ven đồng chiêm

                               
Bà mẹ đón tôi trong gió đêm:

- Nhà mẹ hẹp nhưng còn mê chỗ ngủ

Mẹ chỉ phàn nàn chiếu chăn chả đủ

                   

Rồi mẹ ôm rơm lót ổ tôi nằm.

Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm,

Tôi thao thức trong hương mật ong của ruộng

Trong hơi ấm hơn nhiều chăn đệm

Của những cọng rơm xơ xác gầy gò.

 

Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no

Riêng cái ấm nồng nàn như lửa

Cái mộc mạc lên hương của lúa

Đâu dễ chia cho tất cả mọi người.

(In trong tập Cát trắng, NXB Quân đội nhân dân, 1973)
Câu 1 (1,0 điểm). Bài thơ trên được làm theo thể thơ nào? 
Câu 2 (1,0 điểm). Xác định nhân vật trữ tình trong bài thơ trên? 
Câu 3 (1,0 điểm). Phân tích hiệu quả của biện pháp tu từ được sử dụng trong câu thơ: “Rơm vàng bọc tôi như kén bọc tằm”?
Câu 4 (1,0 điểm). Bài học sâu sắc nhất em nhận được qua bài thơ trên là gì?
II. VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1 (2,0 điểm). Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về khổ thơ cuối trong bài thơ “Hơi ấm ổ rơm” của Nguyễn Duy.

Câu 2 (4,0 điểm). Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 500 chữ) đề xuất những giải pháp phù hợp để giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học và trong các gia đình?
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	Câu
	Yêu cầu
	Điểm

	Phần I: Đọc hiểu
	4,0

	1
	- HS xác định được thể thơ: tự do.

Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0



	2
	- Nhân vật trữ tình: “tôi” (nhà thơ)
Hướng dẫn chấm:

- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 1,0 điểm.

- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	1,0



	3
	- HS nêu biện pháp tu từ so sánh: rơm vàng bọc tôi được so sánh với kén bọc tằm.
- Tác dụng: 

+ Giúp câu thơ giàu hình ảnh, sinh động, hấp dẫn…. 

+ Thấy được những cảm nhận của nhân vật tôi: hạnh phúc, cảm thấy ấm áp trong sự yêu thương, bao bọc, chở che khi nằm giữa ổ rơm mà người mẹ nghèo làm cho mình. 

+ Qua đó thể hiện lòng biết ơn, trân trọng của nhân vật “tôi” trước tấm lòng yêu thương của người mẹ...
Hướng dẫn chấm:
- Học sinh trả lời chính xác như đáp án: 1,0 điểm
- HS chỉ ra đúng dấu hiệu biện pháp tu từ so sánh và nêu tác dụng nhưng không đầy đủ: 0,75 điểm
- HS chỉ ra đúng dấu hiệu biện pháp tu từ so sánh nhưng không nêu tác dụng hoặc không chỉ ra dấu hiệu so sánh mà chỉ nêu đúng tác dụng: 0.5
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm
	1,0



	4
	 HS có thể trả lời bài học sâu sắc nhất, sau đây là một vài gợi ý:

+  Phải ghi nhớ công lao của những người đã giúp đỡ mình trong cuộc sống....

+ Niềm vui, hạnh phúc đôi khi đến từ những điều bình dị.  Vì vậy chúng ta hãy trân trọng niềm vui, hạnh phúc từ những điều bình dị ấy để cuộc sống có ý nghĩa hơn....

Hướng dẫn chấm:
- Học sinh nêu được bài học phù hợp: 1,0 điểm.
- Học sinh trả lời đúng ý nhưng diễn đạt không mạch lạc: 0,5 điểm.
- Học sinh không trả lời hoặc trả lời sai: không cho điểm.
	 1,0



	1
	Phần II: Viết
	6,0

	
	Viết đoạn văn nghị luận (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận  khổ cuối:                                        Hạt gạo nuôi hết thảy chúng ta no
Riêng cái ấm nồng nàn như lửa
Cái mộc mạc lên hương của lúa
Đâu dễ chia cho tất cả mọi người.
	2,0

	
	a. Xác định được yêu cầu về hình thức, dung lượng của đoạn văn

- Hình thức: một đoạn văn, thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng - phân - hợp, móc xích hoặc song hành.

- Dung lượng: khoảng 200 chữ
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: khổ cuối của bài  “ Hơi ấm ổ rơm”
	0,25

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận

- Xác định được các ý phù hợp để làm rõ vấn đề nghị luận, sau đây là một số gợi ý: 

- Suy ngẫm và cảm xúc của nhân vật trữ tình:

+ Suy ngẫm về tình người, về vẻ đẹp bình dị của quê hương. Hạt gạo nuôi dưỡng sự sống của tất thảy mọi người. Nhưng hơi ấm của rơm, hương thơm của lúa, hơi ấm của lòng người lại cho con người một giá trị khác mà không phải ai cũng cảm nhận được. 

+ Xúc động mãnh liệt, biết ơn sâu sắc của người lính trước tình yêu thương, sự chăm sóc bình dị của người mẹ đồng chiêm.

- Trình bày cảm nghĩ về nét độc đáo của bài thơ về phương diện nghệ thuật: Ngôn ngữ thơ gần gũi, bình dị; giọng thơ xúc động thể hiện cảm, thái độ trân trọng những gì gần gũi nhất, các biện pháp tu từ  ẩn dụ, so sánh 
=> Vẻ đẹp thân thuộc, bình dị của quê hương, tình yêu thương giản dị, chân thành đã nuôi dưỡng tinh thần, bồi đắp tâm hồn con người.
	0,5

	
	d. Viết đoạn văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận: những suy ngẫm, cảm xúc của nhân vật trữ tình và những nét độc đáo về nghệ thuật  được bộc lộ qua khổ thơ cuối trong bài thơ “Hơi ấm ổ rơm” (Nguyễn Duy. 

- Trình bày rõ quan điểm và hệ thống các ý.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng; biết phân tích các dẫn chứng trong văn bản để làm sáng tỏ cho lập luận.
	0,5

	
	đ. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu trong đoạn văn.
	0,25

	
	e. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25

	
	

	2
	Viết bài văn nghị luận xã hội (khoảng 500 chữ) đề xuất những giải pháp phù hợp để giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học và trong các gia đình?
	  4,0

	
	a. Xác định được yêu cầu của kiểu bài: Nghị luận xã hội
	0,25

	
	b. Xác định đúng vấn đề: Làm thế nào để giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học và trong các gia đình?
	0,5

	
	c. Đề xuất được hệ thống ý phù hợp để làm rõ vấn đề của bài viết

- Xác định được các ý chính của bài viết

- Sắp xếp được các ý hợp lí theo bố cục 3 phần của bài văn nghị luận:

* Giới thiệu vấn đề nghị luận: Làm thế nào để giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học và trong các gia đình?
* Triển khai vấn đề nghị luận:

Học sinh có thể triển khai vấn đề theo nhiều cách khác nhau, có thể đưa ra nhiều góc nhìn, nhiều cách giải quyết vấn đề không giống như đáp án tuy nhiên cần có sức thuyết phục, không vi phạm các chuẩn mực đạo đức và pháp luật, đảm bảo được các ý cơ bản sau:

- Giải thích: Rác thải nhựa là các sản phẩm làm từ nhựa không phân hủy hoặc phân hủy rất chậm trong môi trường tự nhiên. Chúng bao gồm túi nilon, chai nhựa, hộp nhựa, ống hút nhựa, đồ dùng một lần...
- Thực trạng vấn đề: Theo thống kê của Bộ Tài nguyên và Môi trường, mỗi ngày Việt Nam thải ra khoảng 28.000 tấn rác thải nhựa, trong đó chỉ có khoảng 10% được tái chế. Phần lớn số còn lại bị chôn lấp hoặc thải ra môi trường, gây ô nhiễm đất, nước, không khí và đại dương.
- Trong các trường học: Rác thải nhựa bị vứt lung tung từ trong lớp học, dưới ngăn bàn, vườn trường, cổng trường. 

- Trong các gia đình: Mỗi ngày mỗi gia đình thải ra rất nhiều rác thải nhựa, lẫn vào các loại rác thải khác… 

- Nguyên nhân: 

+ Ý thức người dân: Nhiều người vẫn chưa nhận thức đầy đủ về tác hại của rác thải nhựa …
+ Quản lý lỏng lẻo, thiếu các biện pháp chế tài đủ mạnh.

+ Sản xuất và tiêu dùng tràn lan…

- Hậu quả: 

+ Môi trường: Rác thải nhựa gây ô nhiễm đất, nước, không khí, làm mất mỹ quan đô thị và nông thôn, phá hủy hệ sinh thái, đe dọa sự đa dạng sinh học.
+ Sức khỏe: Các chất độc hại trong nhựa có thể xâm nhập vào cơ thể con người qua đường hô hấp, tiêu hóa, gây ra nhiều bệnh nguy hiểm như ung thư, dị tật bẩm sinh, rối loạn nội tiết...

+ Kinh tế: Ô nhiễm rác thải nhựa gây thiệt hại lớn cho ngành du lịch, thủy sản và các ngành kinh tế khác.

- Đề xuất giải pháp phù hợp để giảm thiểu rác thải nhựa:
+ Nâng cao nhận thức về tác hại của rác thải nhựa thông qua các buổi sinh hoạt, hội thảo, cuộc thi về môi trường để phổ biến kiến thức về tác hại của rác thải nhựa.
-> Nâng cao nhận thức là bước đầu tiên và quan trọng nhất để thay đổi hành vi. Khi hiểu rõ tác hại của rác thải nhựa, mọi người sẽ có ý thức hơn trong việc giảm thiểu sử dụng và thải bỏ chúng.

Dẫn chứng: Trường THCS Lý Tự Trọng (Hà Nội) đã tổ chức thành công cuộc thi "Sáng tạo sản phẩm từ rác thải nhựa" thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích hành động bảo vệ môi trường.

+ Thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa dùng một lần là cách trực tiếp và hiệu quả nhất để giảm thiểu rác thải nhựa:
++ Hạn chế sử dụng túi nilon, ống hút nhựa, hộp xốp, chai nhựa dùng một lần.

++ Mang theo bình nước cá nhân, hộp cơm, túi vải khi đi học, đi làm, đi chợ.

++ Sử dụng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường như túi giấy, ống hút tre, hộp cơm inox.

++ Dẫn chứng: Theo báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sau khi thực hiện chiến dịch "Nói không với túi nilon" trong các siêu thị và chợ truyền thống, lượng túi nilon sử dụng đã giảm đáng kể.

+ Tái sử dụng và tái chế đồ nhựa giúp giảm lượng rác thải nhựa ra môi trường, tiết kiệm tài nguyên và năng lượng.
++ Sử dụng lại chai nhựa, lọ thủy tinh để đựng nước, thực phẩm.
++Tái chế vỏ chai nhựa, giấy báo, lon kim loại thành các sản phẩm thủ công, đồ dùng học tập.

++ Tham gia các hoạt động thu gom và tái chế rác thải nhựa do trường học, địa phương tổ chức.

++ Dẫn chứng: Công ty Coca-Cola đã cam kết đến năm 2030 sẽ thu gom và tái chế tương đương với số lượng bao bì mà họ bán ra trên toàn cầu.

- Mở rộng: trao đổi với quan điểm trái chiều hoặc ý kiến khác để có cái nhìn toàn diện …

* Kết thúc vấn đề nghị luận: Khẳng định lại ý nghĩa của việc tìm ra các giải pháp hạn chế rác thải nhựa.
	1,0



	
	d. Viết bài văn đảm bảo các yêu cầu sau:

- Trình bày được thực trạng của vấn đề và đề xuất được ít nhất 2 giải pháp để hạn chế rác thải nhựa.

- Lựa chọn được các thao tác lập luận, phương thức biểu đạt phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận.

- Lập luận chặt chẽ, thuyết phục: lí lẽ xác đáng, bằng chứng thuyết phục; biết kết hợp giữa lí lẽ và bằng chứng để làm sáng tỏ vấn đề.
	1,5

	
	e. Diễn đạt

Đảm bảo chuẩn chính tả, dùng từ, ngữ pháp tiếng Việt, liên kết câu và liên kết văn bản.
g. Sáng tạo

Thể hiện suy nghĩ sâu sắc về vấn đề nghị luận; có cách diễn đạt mới mẻ.
	0,25
0,5

	Tổng điểm
	10,0


------ Hết ------
